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Hoàng Hiếu Nghĩa

Đã từ lâu ông cha ta thấy rằng “giành nước trên mình ngựa được nhưng không thể ngồi trên mình ngựa để giữ nước” “và muốn giữ nước thì phải coi” 

“ Thức giả là nguyên khí của quốc gia” (theo Lịch triều tiến sĩ đề danh bia ký).

Để có thức giả (người có trí thức), các triều đại phong kiến ở nước ta ra sức mở mang giáo dục đào tạo nhân tài, coi đó là quốc sách hàng đầu. Vì vậy, việc đào tạo nhân tài bằng con đường thi cử là con đường duy nhất đúng. Con đường đó trải qua thi Hương, thi Hội và thi Đình.

I. CON ĐƯỜNG DẪN ĐẾN THI HƯƠNG VÀ THI HƯƠNG

Trẻ em từ 6, 7 tuổi đã bắt đầu học tam tự kinh (kinh ba chữ), tứ tự kinh (kinh bốn chữ), ngũ ngôn (văn năm chữ), phải biết phân biệt bằng trắc và biết làm câu đối hai chữ, bốn chữ, về mặc đức dục theo phương châm: “Tiên học lễ, hậu học văn”.

Mười tuổi trở lên phải đọc Tứ thư, Ngũ kinh, Chu lưu, Chư tử (1); biết làm câu đối thơ (7 chữ) và câu đối phú (8 chữ trở lên); phải học lịch sử Trung Quốc từ thời BÀN CỔ, THƯƠNG CHU đến TẦN, HÁN, MINH, THANH.

Lịch sử Việt Nam học từ thời HỒNG BÀNG, ĐINH, LÊ, LÝ, TRẦN đến NGUYỄN.

Thầy giáo gồm các vị hỏng thi, hoặc đã đỗ đạt nhưng không làm quan và các quan lại về hưu. Kinh phí do phụ huynh đóng góp (trường tư thục). Nhà nước mở các trường ở huyện, phủ, tỉnh gồm những học sinh đã có kiến thức khá.
Hàng năm, các trường này tổ chức ba kì thi “Khảo hạch” để chuẩn bị cho thi Hương. Ai đỗ được cả ba trường gọi là KHOÁ SINH. Các khoá sinh phải trải qua 4 kỳ thi “TIẾN ÍCH” nhằm kiểm tra sự tiến bộ của khoá sinh.

Thi Tiến ích được tiến hành chặt chẽ và nghiêm túc. Đề thi tương đương với đề thi Hương. Toàn bộ công việc này do các quan kiểm tra và các quan quản lý giáo dục Huấn đạo (ở huyện), Giáo thụ (phủ), Đốc học (tỉnh) chịu trách nhiệm trước nhà nước.

Khi lập danh sách dự thi Hương, những tên côn đồ lưu manh, hoặc con em thuộc phường xướng ca không được dự thi. Triều Nguyễn còn quy định thêm những thí sinh trong kỳ để tang cho cha, hay ông nội đều tạm hoãn. 

Trong kỳ thi Hương, những học sinh không làm được bài, thậm chí bỏ giấy trắng nếu có 5 trường hợp trở lên, thuộc huyện, phủ, tỉnh nào, thì quan kiểm tra bị cách chức và các quan Huấn đạo, Giáo thụ hoặc Đốc học bị hạ từ 2, 3 cấp. Với quy chế trên buộc thí sinh phải ra sức “sôi kinh nấu sử”, đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm và tính trung thực của người quản thi.

THI HƯƠNG

Thi Hương là công việc của quốc gia được tổ chức ở từng tỉnh hoặc liên tỉnh. Khoá sinh phải qua 4 trường thi. Ai đỗ trường một mới được vào trường hai, đỗ trường hai mới được vào trường ba, đỗ trường ba mới được vào trường bốn. Đỗ trường bốn là trúng tuyển học vị CỐNG SĨ (cử nhân).

Người đỗ đầu thi Hương gọi là Giải Nguyên. Trên 100 năm Triều Nguyễn đã tổ chức 41 khoa thi hương tại trường thi Thừa Thiên cho các tỉnh QUẢNG BÌNH, QUẢNG TRỊ, QUẢNG NAM, ĐÀ NẴNG, THỪA THIÊN và KINH ĐÔ HUẾ. Quảng Bình có 9 vị đỗ Giải Nguyên:

1. Nguyễn Tịnh ở Cảnh Dương, Quảng Trạch (l825)

2. Lê Tập ở Lệ Sơn, Quảng Trạch (l826)

3. Nguyễn Hàm Ninh ở Trung Thuần, Quảng Trạch (1831)

4. Nguyễn Danh Dị ở Phan Long, Quảng Trạch (l834)

5. Trần Văn Chuẩn ở La Hà,Quảng Trạch (1861 )
6. Tạ Khuê, La Hà, Quảng Trạch (l867)

7. Nguyễn Văn Điển, Thạch Bàn, Lệ Thuỷ (l864) -
8. Trần Tiến Ích, Thổ Ngọa, Quảng Trạch (l879)

9. Lệ Văn Diễn, Lộc An, Quảng Ninh (l897).

Đặc biệt 4 khoa thi Hương tổ chức liên tiếp trong các năm 1825, 1826, 1831 và 1834 có bốn người Quảng Bình đổ Giải Nguyên đã gây tiếng vang ở kinh đô Huế và cả nước. Ba kỳ thi tổ chức liền kề nhau trong các năm 1861, 1864, 1867 cũng có ba vị người Quảng Bình đạt Giải Nguyên.

Số trúng chia làm hai loại: Cử nhân và tú tài (trước gọi là cống sĩ và sinh đồ) được lấy theo tỷ lệ 1/10 nghĩa là cứ một cử nhân thì lấy 10 tú tài. Ví dụ tại trường Sơn Nam năm 1708 lấy 80 cống sĩ và 800 sinh đồ. Năm 1774  cũng tại Sơn Nam lấy 100 sinh cống sĩ và 1.000 sinh đồ.

Dưới Triều Nguyễn, ai đỗ cả bốn trường là cả nhân, ba trường là tú tài. Từ năm 1807 đến 1918, Triều Nguyễn đã tổ chức 41 khoa thi Hương. Số cử nhân trong cả nước là 5.232, trong đó Quảng Bình có 256, đạt gần 5%, đối với địa phương nhỏ như Quảng Bình thì tỷ lệ này rất là cao. Các làng có số cử nhân nhiều nhất ở Quảng Bình là: La Hà 32, Lệ Sơn 12, Cảnh Dương 13, Thổ Ngọa 13…
Những con số trên đã chứng tỏ rằng Quảng Bình là mảnh đất hiếu học và văn hiến.

II. THI HỘI VÀ THI ĐÌNH

THI HỘI
Thi Hội là kỳ thi gian khổ nhất nhưng nó là đỉnh cao vinh quang của các bậc
nho sĩ. 

Những người đỗ cử nhân mới được dự thi Hội. Cũng như thi Hương, thi Hội phải trải qua 4 trường thi. Ai đỗ cả 4 trường được cấp bằng tiến sĩ.

THI ĐÌNH
Thi Đình còn gọi là Điện thi, tức là tập trung các tiến sĩ thi tại sân vua do vua trực tiếp hỏi bài. Mục đích của kì thi này để xếp loại các tiến sĩ và phong tặng các danh hiệu tam khôi: Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa...
Trong lịch sử khoa cử của ta có những kỳ thi cao hơn khoa tiến sĩ gọi là khoa Đông Các. Khoa này dành riêng cho những người từng làm quan, nhưng chưa thoả mãn với học vị của mình nên tự nguyện ghi tên dự thi để mong đạt danh hiệu Tam Khôi, Hoàng Giáp... . 

Tổ chức kỳ thi Đông Các nhằm khuyến khích các quan lại tự học để tiến thân trên con đường khoa bảng.

TÊN CÁC HỌC VỊ
Do tên các khoá thi khác nhau, nên học vị cũng gọi khác nhau. Ví dụ tên Thái học sinh có từ năm 1232, đời Trần Thái Tông cho đến năm 1400 đời Hồ Quý Ly. Học vị tiến sĩ có từ năm 1442, đời Lê Thái Tông cho đến năm 1919 triều Nguyễn.

Nhìn chung tiến sĩ chia làm sáu bậc:

1. Trạng Nguyên (Đệ nhất giáp, đệ nhất danh).
2.  Bãng Nhản (Đệ nhất giáp, đệ nhị danh).
3. Thám Hoa (Đệ nhất giáp, đệ tam danh). 
Cả ba danh hiệu này gọi là tam khôi, có thời gọi TIẾN SĨ CẤP ĐỆ:

4. Hoàng Giáp (Đệ nhị giáp, có thời gọi tiến sĩ xuất thân)

5. Tiến sĩ (Đệ tam giáp, có thời gọi là đồng tiến sĩ xuất thân)

6. Phó bảng (Danh từ Phó bảng có từ năm 1829, thời Minh Mạng).

Triều Nguyễn không lấy Trạng nguyên, và Phó bảng không được dự thi Đình.

Giữa Tiến sĩ và Phó Bảng được lấy theo một tỷ lệ nhất định. Ví dụ năm 1843, vua Thiệu Trị lấy 25 người đỗ đại khoa thì có 10 Tiến sĩ và 15 Phó bảng. Trong 30 kỳ thi từ 1882 - 1912 lấy 229 Tiền sĩ và 331 Phó bảng.

Qua 7 triều đại: Lý, Trần, Hồ, Lê, Mạc, Hậu Lê và Nguyễn đã tổ chức 185 kỳ thi. Trúng tuyển 2.906 lượt người (có người đỗ 2, 3 lần) còn số người đỗ là 
2.875 Quảng Bình có 48 người. Số Trạng nguyên cả nước là 56, trong đó Quảng Bình có Trường Xan là người Quảng Trạch.
Dưới triều Nguyễn có 40 kỳ thi Hội, có 588 đỗ Đại khoa. Quảng Bình có 43 người  chiếm tỷ lệ gần 8%. Nghĩa là trong số 100 Tiến sĩ cả nước, Quảng Bình có 8 người. Có hai Hoàng Giáp là Phạm Duy Đôn quê Thanh Thuỷ, Quảng Trạch và Nguyễn Duy Phiên quê Lý Hoà (2).
Làng có nhiều Tiến sĩ nhất ở Quảng Bình là làng La Hà có 6 vị. Đặc biệt có hai thầy trò Phạm Nhật Tân và Trần Văn Hệ cùng dự một khoa thi và cùng đỗ Tiến sĩ năm Tân hợi (1851).

Dòng họ có nhiều Tiến sĩ là dòng họ Nguyễn Duy ở Lý Hoà: có 5 vị.

Sống trên vùng đất “có điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt, người Quảng Bình không những thích ứng với những khó khăn đó mà cùng nỗ lực học tập để biết đạo làm người và đã vun đắp lên truyền thống hiếu học. Tiêu biểu cho truyền thống tốt đẹp đó là tám làng khoa bảng: SƠN, HÀ, CẢNH, THỔ, VĂN, VÕ, CỖ, KIM.

Chú giải: 
(1) Tứ thi: 4 bộ sách: Đại học, Trung dung, Luận ngữ và Mạnh Tử

Ngũ Kinh: Kinh thi, kinh lễ, kinh nhạc, kinh dịch, kinh xuân thu

Cứu lưu: 9 trường phái: Nho gia, Đạo gia, Phật gia, Pháp gia, Âm dương gia,

Mặc gia, Tung hoành gia, Tạp gia, Nông gia. 
Chứ tử: Là các học giả Trung Quốc đời xưa có làm sách như: Trang Tử, Tôn Tử

(2) Hoàng Giáp: Người đỗ kế sau Thám Hoa trong kỳ thi Đình. (Tức người đỗ thứ

ba trong kỳ thi Đình dưới Triều Nguyễn, vì triều Nguyễn không lấy Trạng

nguyên). 

Tài liệu tham khảo: 
- Văn hoá Việt Nam của Ban VHVN Trung ương. 
- Từ điển Văn hóa  Việt Nam của Bộ VH-TT

- Quốc Triều Hương khoa lục của Cao Xuân Dục.
- Kiến văn Tiểu  lục của Lê Quý Đôn.
- Các nhà khoa bảng Quảng Bình của Lương An, và nhiều tài liệu khác.
